PAGE  
4


Kính thưa: Chủ tọa Kỳ họp !

Kính thưa: Các vị đại biểu !

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn nhất trí với báo cáo trình tại kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh khóa XVIII. Được sự đồng ý của Chủ tọa kỳ họp, Tôi xin phát biểu ý kiến tham luận với nội dung "Hiệu quả từ các chính sách về nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh trong nhiệm kỳ 2016 -2021 của HĐND tỉnh"  để làm rõ thêm vào nội dung báo cáo.

Kính thưa các vị đại biểu!

Trong nhiệm kỳ 2016- 2021, HĐND tỉnh khóa XVIII đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách về nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh, như: Chính sách hỗ trợ khuyến kích dồn điền, đổi thửa, xây dựng cánh đồng mẫu giai đoạn 2014-2018; Chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao giai đoạn 2017-2020; Quy định chính sách hỗ trợ cứng hóa đường trục thôn, đường liên thôn và đường nội đồng gắn với giao thông liên thôn giai đoạn 2017-2019; Quy định một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp; Quy định cơ chế, chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn  giai đoạn 2019-2025, quy định chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp giai đoạn 2021-2025...
Nhìn chung các chính sách ban hành đều phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế của tỉnh, được các địa phương và nhân dân đồng tình hưởng ứng và triển khai thực hiện có hiệu quả. Điển hình như chính sách hỗ trợ khuyến kích dồn điền, đổi thửa, xây dựng cánh đồng mẫu đã đạt hiệu quả cao. Toàn tỉnh đã thực hiện dồn điền, đổi thửa được gần 17 ngàn ha tại 538 thôn của 129 xã, hoàn thành mục tiêu của Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao trước 02 năm. Sau dồn điền, đổi thửa số thửa bình quân/hộ giảm đáng kể, từ 3,08-14 thửa/hộ xuống 1,8-3 thửa/hộ; diện tích bình quân mỗi thửa sau dồn điền, đổi thửa đều đạt trên 700 m2 (đối với các xã thuộc 4 huyện miền núi đạt trên 560 m2 ), đã khắc phục 1 phần sự manh mún về ruộng đất trong sản xuất nông nghiệp. 

Dồn điền, đổi thửa đã gắn với quy hoạch sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, chuyển đổi dần diện tích cấy lúa kém hiệu quả sang trồng các cây rau màu, cây ăn quả và nuôi trồng thủy sản có giá trị kinh tế cao hơn, đưa các giống có năng suất, chất lượng vào sản xuất và thực hiện luân canh tăng vụ, nâng cao hệ số sử dụng đất. Sau dồn điền, đổi thửa đồng ruộng được quy hoạch, chỉnh trang gọn gàng. Các địa phương đã vận động người dân góp 1.360 ha đất nông nghiệp để làm công trình giao thông, thủy lợi nội đồng, đào đắp, cải tạo trên 2.347 km đường giao thông, làm 2.139 km mương nội đồng, làm mới, cải tạo 33.345 cầu, cống, hệ thống kênh mương, giao thông nội đồng đồng bộ (bờ vùng, bờ thửa rộng từ 3-5 m) tạo thuận lợi xây dựng cánh đồng mẫu, cánh đồng thu nhập cao, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, đưa cơ giới hóa vào sản xuất, giảm chi phí đầu vào từ 2,5-3,0 triệu đồng/ha. Quỹ đất công sau dồn điền, đổi thửa của địa phương cơ bản để thực hiện các hạng mục công trình công cộng như đường giao thông, khu thể thao, nhà văn hóa xã, thôn, nghĩa trang nhân dân... góp phần đạt các tiêu chí xã nông thôn mới. 

Gắn với kết quả thực hiện dồn điền, đổi thửa, toàn tỉnh đã hỗ trợ xây dựng được 163 cánh đồng mẫu, với tổng diện tích là 5.159 ha. Bình quân mỗi huyện, thành phố xây dựng được 16 cánh đồng mẫu, vượt xa mục tiêu đề ra. Các cánh đồng mẫu đã có sự tham gia liên kết 4 nhà, 100% cánh đồng mẫu áp dụng cơ giới hóa và liên kết với doanh nghiệp trong cung ứng vật tư đầu vào sản xuất, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, có gần 40% cánh đồng có hợp đồng liên kết ổn định với doanh nghiệp theo chuỗi từ khâu sản xuất tới tiêu thụ sản phẩm. Sản xuất theo mô hình cánh đồng mẫu góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế so với sản xuất đại trà từ 20-40%. Kết quả xây dựng cánh đồng mẫu đã làm thay đổi tư duy, nhận thức của người dân từ sản xuất nhỏ lẻ sang sản xuất hàng hóa tập trung, chuyên canh, quy mô lớn gắn sản xuất với tiêu thụ thông qua liên kết với doanh nghiệp, hợp tác xã; đồng thời đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, giống mới, đưa cơ giới hóa vào sản xuất, áp dụng quy trình sản xuất tiên tiến (VietGAP, GlobalGAP, nông nghiệp hữu cơ), đưa tỷ lệ cơ giới hóa khâu làm đất, vận chuyển nông sản hiện nay đạt trên 90% đóng góp tích cực thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, ứng dụng công nghệ cao, đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới. 

Chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết số 46/2016/NQ-HĐND của HĐND tỉnh, đã triển khai xây dựng được 184 mô hình sản xuất rau và hoa trong nhà lưới, nhà màng, với tổng diện tích là 405.714 m2. Hầu hết các mô hình đều sử dụng giống mới; phân bón và thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học; hệ thống tưới phun sương, nhỏ giọt, nguồn nước sạch, sản xuất theo quy trình VietGAP, hữu cơ; có thương hiệu, nhãn hiệu và hợp đồng tiêu thụ sản phẩm. Việc sản xuất trong nhà lưới, nhà màng đã hạn chế được tác động bất lợi của điều kiện thời tiết, khí hậu, giúp chủ động thời vụ sản xuất và có thể sản xuất trái vụ cho giá trị kinh tế cao. Sản xuất trong nhà lưới, nhà màng còn hạn chế tối đa sâu bệnh hại, cây trồng sinh trưởng và phát triển tốt, năng suất cao, ổn định; sản phẩm đồng đều, mẫu mã đẹp, sản phẩm bảo đảm an toàn thực phẩm, đạt tiêu chuẩn chất lượng tiêu thụ tại các nhà hàng, khách sạn và siêu thị. Việc sản xuất trong nhà lưới, nhà màng phù hợp với các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao như: Dưa lưới, dưa vàng, dưa lê Hàn Quốc, các loại rau và hoa cao cấp... Ngoài các mô hình thực hiện theo Nghị quyết  của HĐND tỉnh, các huyện, thành phố, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân cũng quan tâm đầu tư xây dựng được 133 mô hình sản xuất rau và hoa trong nhà lưới, nhà màng, với tổng diện tích là 161.678 m2. Cùng với chính sách hỗ trợ của nhà nước, nhiều chủ mô hình đã mạnh dạn bỏ vốn đối ứng đầu tư để thuê đất, góp đất nhằm tích tụ đất đai tạo thành vùng sản xuất tập trung quy mô lớn; xây dựng cơ sở hạ tầng (đường giao thông, kênh mương nội đồng, hệ thống tưới, nhà sơ chế, kho lạnh, đường điện...), mua giống, vật tư phân bón, thuê chuyên gia và lao động thời vụ của các địa phương.

Nhờ ứng dụng đồng bộ giữa nhà lưới nhà màng với sử dụng giống mới, hệ thống tưới phun sương, tưới nhỏ giọt, áp dụng quy trình sản xuất VietGAP, có hợp đồng tiêu thụ sản phẩm đã cho năng suất tăng cao và thu nhập gấp 7-10 lần so với sản xuất thông thường. Điển hình như HTX rau sạch Yên Dũng đã đầu tư mở rộng vùng sản xuất tập trung với quy mô khoảng 60 ha, trong đó mô hình nhà lưới, nhà màng với quy mô khoảng 5ha, doanh thu khoảng 1.000 triệu đồng/ha/vụ, lợi nhuận đạt từ 400-500 triệu đồng/ha/vụ; Hợp tác xã nông nghiệp Đồng Tâm 3 huyện Hiệp Hòa đã đầu tư mở rộng vùng sản xuất với quy mô tập trung khoảng 12 ha, trong đó mô hình nhà lưới nhà màng khoảng 2,5 ha, cho doanh thu khoảng 800 triệu đồng/ha/vụ, lợi nhuận đạt từ 400-450 triệu đồng/ha/vụ...

Thực hiện các Nghị quyết số 06, 07 của HĐND tỉnh về quy định chính sách hỗ trợ cứng hóa đường trục thôn, đường liên thôn và đường nội đồng gắn với giao thông liên thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017- 2019 đã tập trung huy động các nguồn lực để phát triển giao thông nông thôn. Trong 4 năm đã thực hiện cứng hóa được hơn 4200 km đường giao thông nông thôn, vượt xa mục tiêu nghị quyết đề ra. Có thể nói chính sách đã đươc sự hưởng ứng rất tích cực của các địa phương và đông đảo nhân dân, hạ tầng giao thông khu vực nông thôn có chuyển biến rõ nét, góp phần tích cực trong thực hiện xây dựng nông thôn mới.

Như vậy có thể thấy các chính sách của HDND tỉnh ban hành trong nhiệm kỳ qua trên lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn là rất toàn diện, tác động vào những nút thắt, những điểm ngẽn của sản xuất. Các cơ chế chính sách chủ yếu tập trung vào tổ chức lại sản xuất nông nghiệp thành các vùng tập trung quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao nâng cao năng suất, chất lượng nông sản; thúc đẩy hợp tác xã nông nghiệp, thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, tạo chuỗi liên kết trong sản xuất và tiêu thụ nông sản; nâng cấp hạ tầng khu vực nông thôn. Chính vì vậy hiệu quả sản xuất nông nghiệp của tỉnh tăng nhanh, giá trị sản xuất trên 1ha đất nông nghiệp đạt 120 triệu đồng/năm; Bắc Giang thành vùng sản xuất nông nghiệp trọng điểm của cả nước với quy mô giá trị sản xuất nông nghiệp đứng thứ 3 toàn quốc. Xây dựng nông thôn mới đạt kết quả toàn diện, vượt xa mục tiêu đề ra, đứng đầu khu vực trung du miền núi phía Bắc; đời sống vật chất, tinh thần của người dân nông thôn được nâng lên. 
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, chính sách về nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua còn bộc lộ một số tồn tại, hạn chế đó là: còn ít chính sách cho lĩnh lâm nghiệp mặc dù đất quy hoạch cho lâm nghiệp  chiếm 39,4% diện tích đất tự nhiên của tỉnh, trong đó diện tích rừng tự nhiên trên 50 nghìn ha, diện tích rừng trồng sản xuất là trên 80 nghìn ha nên hiệu quả từ kinh tế rừng chưa tương xứng với tiềm năng. Một số chính sách sau khi ban hành triển khai thực hiện còn khó khăn như: Chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh (theo Nghị quyết số 24/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018) cần sửa đổi bổ sung  trong thời gian tới.


Kính thưa các vị đại biểu!

Trong nhiệm kỳ tới, Sở Nông nghiệp và PTNT tích cực phối hợp với các Sở, ngành liên quan và các địa phương triển khai hiệu quả các chính sách đã được HĐND tỉnh ban hành; đồng thời, tiếp tục nghiên cứu, tham mưu cho UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành các cơ chế chính sách để khai thác tốt các tiềm năng, thế mạnh nhằm phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới của tỉnh như: chính sách về bảo vệ và phát triển rừng; chính sách về phát triển cây ăn quả bền vững, chính sách về hạ tầng thủy lợi...
Trên đây là báo cáo tham luận của Sở Nông nghiệp và PTNT tại kỳ họp thứ 13-HĐND tỉnh khóa XVIII. Xin kính chúc các đại biểu về dự kỳ họp sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn!
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